

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6485
	Mai Xuân Văn
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	6486
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	6487
	Lê Thanh Nghị
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	6492
	Đinh Quang Lợi
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	6493
	Ngô Thị Ngọc Liễu
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	6494
	Nguyễn Thị Tỷ
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	6495
	Trần Thị Tâm
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	6497
	Hoành Thị Hồng Lợi
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	6498
	Hoàng Quang Tuân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	6500
	Hồ Duy Thắng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	6501
	Phan Thị Hương
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	6502
	Lê Tứ Hạnh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	6504
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	6505
	Trần Ngọc Qúy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	6506
	Hoàng Văn Dũng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6522
	Phan Xuân Hòa
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


